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	Họ và tên
	Mã số VC
	Chức danh, chức vụ
	Bộ môn
	Danh hiệu đề nghị xét tặng
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	Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

	2
	
	
	Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

	3
	
	
	Giảng viên
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

	4
	
	
	Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
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	Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
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	Giảng viên, Trưởng Bộ môn
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
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	Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
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	Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa
	
	Lao động tiên tiến

	9
	
	
	Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn
	
	Lao động tiên tiến

	10
	
	
	Giảng viên, Trưởng Bộ môn
	
	Lao động tiên tiến

	11
	
	
	Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn
	
	Lao động tiên tiến

	12
	
	
	Nhân viên phục vụ
	
	Lao động tiên tiến

	13
	
	
	Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn
	
	Lao động tiên tiến

	14
	
	
	Nhân viên kỹ thuật
	
	Lao động tiên tiến

	15
	
	
	Giảng viên, Trưởng Bộ môn
	
	Lao động tiên tiến

	16
	
	
	Giảng viên
	
	Lao động tiên tiến

	17
	
	
	Giảng viên chính
	
	Lao động tiên tiến



